Phần thứ hai. QUANG HÌNH HỌC
1. CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG
Chuyên đề 4: SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
I. SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
1. Các khái niệm và định luật cơ bản
a) Các khái niệm cơ bản
- Nguồn sáng và vật sáng

+ Nguồn sáng là các vật phát ra ánh sáng.

+ Vật sáng là các vật không phát ra ánh sáng nhưng phản xạ hoặc tán xạ ánh sáng chiếu đến.

- Tia sáng và chùm sáng

+ Tia sáng là một đường có mũi tên biểu thị chiều truyền của ánh sáng.

+ Chùm sáng là tập hợp nhiều tia sáng. Có ba loại chùm sáng: chùm phân kì, chùm hội tụ và chùm song song.

- Môi trường trong suốt là môi trường trong đó các chùm sáng khi truyền qua không bị tán xạ.

- Vật: Tia tới hoặc đường kéo dài của tia tới đi qua.

+ Vật thật: Tia tới đi qua.

+ Vật ảo: Đường kéo dài của tia tới đi qua.

- Ảnh: Tia phản xạ (tia ló) hoặc đường kéo dài của tia phản xạ (tia ló) đi qua.

+ Ảnh thật: Tia phản xạ (tia ló) đi qua.

+ Ánh ảo: Đường kéo dài của tia phản xạ (tia ló) đi qua.
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b) Các định luật cơ bản
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- Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong một môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

- Nguyên lí thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng: Nếu AB là một đường truyền ánh sáng (tia sáng) thì trên đường đó, ánh sáng có thể đi từ A đến B hoặc từ B đến A.
2. Nguyên lí Fec–ma (Fermat)
Trong vô số các con đường khả dĩ đi từ điểm A đến điểm B thì ánh sáng sẽ đi theo con đường có quang trình ngắn nhất. Trong môi trường đồng tính thì đó là đường thẳng AB. 
II. GƯƠNG PHẲNG
1. Sự phản xạ ánh sáng
[image: image470.png]B



a) Sự phản xạ ánh sáng: Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị đổi hướng đột ngột trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.
b) Định luật phản xạ ánh sáng

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới: 
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2. Gương phẳng. Ảnh của vật qua gương phẳng
[image: image471.png]


a) Định nghĩa: Gương phẳng là phần mặt phẳng phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới nó.

b) Đặc điểm ảnh của vật qua gương phẳng

- Ảnh và vật luôn khác tính chất: vật thật - ảnh ảo; vật ảo - ảnh thật. 
- Ảnh và vật luôn đối xứng nhau qua gương.

- Ảnh và vật luôn có độ lớn bằng nhau nhưng không chồng khít lên nhau.

c) Công thức: Gọi 
[image: image3.wmf],
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 là vị trí của vật và ảnh; k là độ phóng đại của ảnh; I là khoảng cách từ vật đến ảnh, ta có:
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(4.2)

III. GƯƠNG CẦU
1. Định nghĩa. Phân loại
- Gương cầu là một phần của mặt cầu (thường là chỏm cầu) phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới nó.

- Có hai loại gương cầu: gương cầu lõm (mặt phản xạ quay về phía tâm gương) và gương cầu lồi (mặt phản xạ không quay về phía tâm gương).

- Mỗi gương cầu đều có: quang tâm O, tiêu điểm chính F và vô số tiêu điểm phụ, tâm gương C, trục chính và vô số trục phụ.
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2. Đường đi của tia sáng qua gương cầu

a) Bốn tia đặc biệt

- Tia tới qua tâm gương C (hoặc có đường kéo dài qua C): tia phản xạ trở lại theo phương tia tới.
- Tia tới qua đỉnh gương O: tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính.

- Tia tới song song với trục chính: tia phản xạ qua tiêu điểm chính F (hoặc có đường kéo dài qua F).

- Tia tới qua tiêu điểm chính F (hoặc có đường kéo dài qua F): tia phản xạ song song với trục chính.

b) Một tia bất kì: Tia tới bất kì: tia phản xạ qua tiêu điểm phụ (hoặc có đường kéo dài qua tiêu điểm phụ) tương ứng.

3. Vị trí, tính chất của ảnh
	Loại gương
	Vị trí, tính chất của vật
	Vị trí, tính chất của ảnh

	Gương cầu lõm 
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 (vật thật, nằm ngoài F)
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: ảnh thật, ngược chiều với vật
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 (vật thật, nằm trong F)
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: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
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 (vật ảo)
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: ảnh thật, ngược chiều với vật

	Gương cầu lồi 
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 (vật thật)
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: ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật
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 (vật ảo, nằm trong F)
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: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật
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4. Công thức gương cầu
a) Quy ước: Gọi 
[image: image20.wmf],
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 là vị trí vật, vị trí ảnh, tiêu cự và bán kính của gương cầu; k là độ phóng đại của ảnh; L là khoảng cách giữa vật - ảnh, với quy ước:
- Gương cầu lõm: 
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- Vật thật: 
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, vật ảo: 
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- Vât - ảnh cùng chiều: 
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b) Công thức
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(4.3)

Chú ý: Gương cầu lõm: 
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5. Thị trường gương cầu
- Thị trường gương là vùng không gian trước gương sao cho khi đặt vật trong đó ta nhìn thấy được ảnh của vật.
- Để xác định thị trường gương ta làm như sau:

+ Xác định ảnh 
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 của mắt M qua gương.

+ Nối 
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 với các mép gương. Vùng không gian trước gương giới hạn bởi các đường nối đó là thị trường gương.

- Thị trường gương phụ thuộc vào:

+ Loại gương: phẳng, lõm, lồi.

+ Vị trí đặt mắt M; kích thước gương.

B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP
( VỀ KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG
1. Gọi n là chiết suất của môi trường, s là đường đi của tia sáng thì khái niệm quang trình trong nguyên lí Fec-ma là: 
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2. Khi áp dụng định luật truyền thẳng và định luật phản xạ ánh sáng cần chú ý:

- Đối với định luật truyền thẳng ánh sáng khi áp dụng cần chú ý:

+ Môi trường phải trong suốt, đồng tính về mặt quang học.

+ Đường truyền ánh sáng được biểu diễn bằng tia sáng (đường thẳng có hướng).

- Đối với các định luật truyền thẳng, định luật phản xạ ánh sáng khi áp dụng để tính toán góc, đoạn thẳng cần kết hợp với tính chất đồng dạng của tam giác, các công thức hình học, lượng giác, các tính chất về góc trong  - ngoài, góc có cạnh tương ứng vuông góc…

- Đối với gương phẳng, khi vận dụng định luật phản xạ ánh sáng ta có:

+ Ảnh và vật luôn khác tính chất, đối xứng nhau qua gương, cùng độ lớn nhưng không chồng khít lên nhau.

+ Khi gương quay một góc x thì tia phản xạ quay một góc 2x cùng chiều với chiều quay của gương.

3. Điều kiện tương điểm trong sự tạo ảnh qua gương cầu: Đối với gương cầu, để ảnh của một điểm sáng là một điểm thì phải thỏa mãn điều kiện tương điểm sau:

- Góc mở (góc tạo bởi đường thẳng qua tâm gương và hai mép gương) phải rất nhỏ.

- Góc tới của tia sáng (góc tạo bởi tia sáng và trục chính) trên gương phải rất nhỏ.

( VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
(. Với dạng bài tập về sự truyền thẳng và sự phản xạ ánh sáng. Phương pháp giải là:

- Sử dụng các kiến thức:

+ Công thức định luật phản xạ ánh sáng: 
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+ Tính chất đồng dạng của tam giác.

+ Các tính chất hình học về góc, các hệ thức lượng trong tam giác.

- Một số chú ý: Môi trường ta xét phải trong suốt và đồng tính.

(. Với dạng bài tập về gương phẳng. Phương pháp giải là:

- Sử dụng các kiến thức:

+ Công thức định luật phản xạ ánh sáng: 
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+ Các tính chất ảnh của vật qua gương phẳng.

+ Các kiến thức toán học về tính chất đồng dạng của tam giác, tính chất hình học về góc, các hệ thức lượng trong tam giác.

- Một số chú ý: Khi gương quay một góc x thì tia phản xạ quay một góc 2x cùng chiều với chiều quay của gương; khi vật dịch chuyển thì ảnh cũng dịch chuyển nhưng luôn ngược chiều với vật.
(. Với dạng bài tập về gương cầu. Phương pháp giải là:

3.1. Xác định tính chất, đặc điểm của ảnh; mối tương quan giữa vật - ảnh qua gương cầu
- Sử dụng các công thức:
+ Vị trí ảnh: 
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+ Số phóng đại của ảnh: 
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+ Khoảng cách vật - ảnh: 
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- Một số chú ý

+ Vật - ảnh cùng tính chất thì luôn ngược chiều và ngược lại.

+ Gương cầu lõm: vật thật cho ảnh ảo thì ảnh ảo lớn hơn vật; gương cầu lồi: vật ảo cho ảnh thật thì ảnh thật lớn hơn vật.

3.2. Vệt sáng tạo bởi chùm tia phản xạ trên màn. Thị trường của gương cầu lồi
- Sử dụng các kiến thức về tính chất đồng dạng của tam giác, tính chất hình học về góc, các hệ thức lượng trong tam giác.

- Một số chú ý

+ Vệt sáng tạo bởi chùm tia phản xạ trên màn là phần giao của chùm này với mặt phẳng của màn.

+ Vệt sáng có kích thước cho trước được tạo thành bởi chùm hội tụ hoặc chùm phân kì.

+ Trong các loại gương có cùng kích thước (phẳng, lồi, lõm) thì gương cầu lồi có thị trường gương lớn nhất.

3.3. Dời vật hoặc dời gương theo phương của trục chính
- Sử dụng các công thức:
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- Một số chú ý
+ 
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 là độ dời của vật; 
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 là độ dời của ảnh.

+ Khi gương được giữ cố định, ảnh và vật luôn dịch chuyển ngược chiều.

+ Khi vật được giữ cố định và dời gương, khảo sát khoảng cách vật - ảnh để xác định chuyển động của ảnh.

C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG
(. SỰ TRUYỀN THẲNG VÀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

4.1. Tia tới SI cố định phản xạ trên gương phẳng (M) cho tia phản xạ IR.
a) Tính góc quay của tia phản xạ khi gương quay góc α quanh một trục trong mặt phẳng gương và vuông góc với phương tia tới.

b) Nêu ứng dụng vào việc đo góc quay nhỏ (phương pháp Poggendorff).

Bài giải

[image: image472.png]


a) Góc quay của tia phản xạ khi gương quay góc α
- Trường hợp 1: Trục quay đi qua điểm tới

Vẽ tia phản xạ ứng với hai vị trí gương: chưa quay và quay. Gọi x là góc quay của tia phản xạ. Ta có:


[image: image48.wmf]·

·

·

·

·

·

121211122211

xRIRNIRNIRNINNIRNIR

==-=+-


Vì 
[image: image49.wmf]·

·

·

1222221111

;;

NIN NIRii NIRii

¢¢

=a====

 và 
[image: image50.wmf]·

·

·

221121

iSINSINNINi

==+=+a


[image: image473.png]



[image: image51.wmf]11

()2

xii

Þ=a++a-=a

 


(1)

- Trường hợp 2: Trục quay không đi qua điểm tới

Góc quay của tia phản xạ là: 
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Xét hai tam giác IJK và IJH, ta có: 
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Vậy: Khi gương quay một góc α thì tia phản xạ quay một góc 2α.

b) Ứng dụng vào việc đo góc quay nhỏ: Để đo góc quay nhỏ ta cần:

+ Đo góc hợp bởi hai tia phản xạ x.

+ Suy ra góc quay nhỏ: 
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4.2. Hai gương phẳng tạo nhị diện có góc phẳng A. Một tia tới phản xạ liên tiếp trên hai gương lần lượt ở 
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. Các góc tới là i và 
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. Góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ lần thứ hai là D.

a) Tia tới và gương 
[image: image59.wmf]1
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 cố định. Quay gương 
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 để A thay đổi từ 
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- Lập hệ thức giữa D và A. A phải có giá trị nào để tia phản xạ thứ hai vuông góc với tia tới?

- Tính i nếu 
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- Vẽ đường đi của tia sáng.

b) Giữa A không đổi, quay hệ hai gương quanh cạnh chung. Chứng tỏ nếu tia tới cố định thì tia phản xạ thứ hai có phương không đổi.  
Bài giải

a) Vẽ các tia tới và tia phản xạ qua hai gương như hình vẽ.
[image: image474.png]


- Hệ thức giữa D và A:

Tam giác 
[image: image64.wmf]12
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 cho: 
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Oii

¢

=+

.

Mặt khác: 
[image: image66.wmf]µ
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 (góc có cạnh tương ứng vuông góc).
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Tam giác 
[image: image68.wmf]12
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 cho:
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Khi tia phản xạ thứ hai vuông góc với tia tới:



[image: image70.wmf]9045
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- Tính i: Nếu 
[image: image71.wmf]ii
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- Đường đi của tia sáng: Hình vẽ.

b) Chứng tỏ tia phản xạ thứ hai có phương không đổi

[image: image475.png]


Từ hệ thức: 
[image: image73.wmf]2
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 ta thấy: D chỉ phụ thuộc vào A nên nếu giữa A không đổi và tia tới cố định thì D không đổi, do đó tia phản xạ thứ hai sẽ có phương không đổi.

4.3. Dùng một gương phẳng nhỏ (G) để hắt một chùm tia sáng Mặt Trời hẹp xuống đáy một giếng cạn hình trụ thẳng đứng dọc theo trục của giếng.
a) Tính góc tạo bởi mặt gương và đường thẳng đứng; biết các tia sáng Mặt Trời nghiêng với mặt phẳng nằm ngang một góc 
[image: image74.wmf]60

°

.

b) Để cho vết sáng quét đi quét lại một đường kính của đáy giếng, người ta cho gương dao động quanh vị trí xác định ở câu a, chung quanh một trục đi qua điểm tới và vuông góc với mặt phẳng tới. Hãy tính biên độ của dao động này.

Cho biết đường kính của giếng là 0,5m và khoảng cách từ gương tới đáy giếng là 10m.

Bài giải

[image: image476.png]


a) Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng
Ta có: 
[image: image75.wmf]15075
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Mặt khác: 
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Vậy: Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là 
[image: image77.wmf]15
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b) Biên độ của dao động

- Gọi β là biên độ dao động của gương. Khi vết sáng quét quanh đường kính của đáy giếng (từ A đến B) thì biên độ góc quét của tia phản xạ là ℽ, với:
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- Biên độ dao động của gương là:
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43

22

¢

g°

¢

b===

.

Vậy: Biên độ dao động của gương là: 
[image: image80.wmf]43
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[image: image477.png]


4.4. Hai gương phẳng (G), 
[image: image81.wmf]()
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 tạo với nhau một góc 
[image: image82.wmf]45

a=°

, mặt phản xạ hướng vào nhau. Một tia sáng tới SI phản xạ một lần trên mỗi gương rồi ló ra ngoài.
a) Vẽ (có giải thích) đường đi của các tia sáng trong các trường hợp: 
- Tia sáng tới gương (G) trước.

- Tia sáng tới gương 
[image: image83.wmf]()

G
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 trước.

- Tia sáng tới song song với một trong hai gương.

b) Tính góc lệch của tia sáng tức là góc mà ta phải quay tia tới để cho phương của nó trùng với phương của tia phản xạ. Góc này phụ thuộc thế nào vào thứ tự phản xạ và vào góc tới?

[image: image478.png]


Bài giải

a) Vẽ đường đi của các tia snág
- Tia sáng tới gương (G) trước

Lấy 
[image: image84.wmf]1
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 đối xứng với S qua G.

Lấy 
[image: image85.wmf]2
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 đối xứng với 
[image: image86.wmf]1
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 qua 
[image: image87.wmf]G
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Nối 
[image: image88.wmf]1
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 cắt 
[image: image89.wmf]G
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tại J; nối 
[image: image90.wmf]2
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 kéo dài thành JM.

Đường đi của tia snág là SIJM (hình vẽ).

- Tia sáng tới gương 
[image: image91.wmf]()
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 trước: Tương tự, ta vẽ được đường đi của tia sáng tới gương 
[image: image92.wmf]G
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 trước (bạn đọc tự vẽ).

b) Góc lệch của tia sáng

Ta có: 
[image: image93.wmf]µ
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Mặt khác: 
[image: image94.wmf]µ
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Tam giác MIJ cho: 
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Vậy: + Góc mà ta phải quay tia tới để cho phương của nó trùng với phương của tia phản xạ là 
[image: image97.wmf]90

°

.
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+ Góc này luôn bằng 2 lần góc hợp bởi hai gương nên không phụ thuộc vào thứ tự phản xạ và vào góc tới.

(. GƯƠNG PHẲNG
4.5. Hãy vẽ chùm tia phản xạ trên gương phẳng (M) của chùm tia tới có dạng như hình vẽ. 
Bài giải

Có hai cách vẽ như sau:

[image: image480.png]


- Cách 1: Dùng định luật phản xạ ánh sáng vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới trên.

- Cách 2: (Bạn đọc tự vẽ):

+ Xác định vật ảo A ứng với chùm tia tới trên.

+ Xác định ảnh 
[image: image98.wmf]A

¢

 của A qua M (
[image: image99.wmf]A
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 đối xứng với A qua M).

+ Nối 
[image: image100.wmf]A
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 với hai điểm tới I, J kéo dài được chùm tia phản xạ cần vẽ. 
4.6. Gương phẳng (M) có vị trí và kích thước như hình a. O là vị trí của mắt ở trước gương nhìn vào trong gương.
a) Lấy điểm A trước gương. Vị trí của A phải thỏa điều kiện nào thì mắt O thấy ảnh 
[image: image101.wmf]A

¢

 của A?

b) Suy ra vùng không gian chứa các vị trí của A có tính chất nêu ở câu trên. Vùng không gian này gọi là gì? Phụ thuộc những yếu tố nào?

c) Có vật BC đặt trước gương phẳng (M) như hình b. Xác định vị trí của mắt O (nhìn vào gương) để có thể nhìn thấy ảnh của BC tạo bởi gương.

[image: image102.png]O
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Bài giải

a) Vị trí của A: Để mắt nhìn thấy ảnh 
[image: image103.wmf]A
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 của A thì tia sáng từ A sau khi phản xạ trên gương phải đi vào mắt O.
[image: image481.png]


b) Vùng không gian chứa các vị trí của A phải nằm trước gương, giới hạn bởi hai tia phản xạ tương ứng với hai tia tới đi qua các mép gương.

- Vùng không gian này gọi là thị trường gương, phụ thuộc vào vị trí đặt mắt O (xa, gần) và kích thước của gương M (lớn, nhỏ).

c) Vị trí của mắt O để thấy ảnh của BC qua gương: Để xác định vùng không gian có thể đặt mắt O nhìn thấy ảnh của BC qua gương ta làm như sau:

- Xác định ảnh 
[image: image104.wmf]B
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, 
[image: image105.wmf]C
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 của B và C (lấy 
[image: image106.wmf]B
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 đối xứng với B; 
[image: image107.wmf]C
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 đối xứng với C qua gương).
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- Nối 
[image: image108.wmf]B
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 và 
[image: image109.wmf]C
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 với các mép gương, vùng không gian trước gương giới hạn bởi các đường thẳng vừa nối là nơi đặt mắt O cần xác định.

4.7. Có bốn gương phẳng ghép thành hình hộp như trong hình vẽ. A và B là hai điểm bên trong hình hộp, ở trong cùng một mặt phẳng vuông góc với các gương. Hãy nêu cách vẽ đường đi của một tia sáng phát ra từ A liên tiếp phản xạ trên bốn gương theo thứ tự 
[image: image110.wmf](
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 rồi qua B. 
Bài giải

- Giả sử đã xác định được tia sáng AIJKLB từ A qua các gương theo thứ tự 
[image: image111.wmf](
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 rồi qua B.
+ Tia phản xạ IJ từ 
[image: image112.wmf](
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 có đường nối dài qua 
[image: image113.wmf]1
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 (ảnh của A qua 
[image: image114.wmf](
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). Tia này tới 
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 như từ 
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 phát ra.

+ Tia phản xạ JK từ 
[image: image117.wmf](
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 có đường nối dài qua 
[image: image118.wmf]2
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 (ảnh của 
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 qua 
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). Tia này tới 
[image: image121.wmf](
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 như từ 
[image: image122.wmf]2
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 phát ra.
+ Tia phản xạ KL từ 
[image: image123.wmf](
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 có đường nối dài qua 
[image: image124.wmf]3
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 (ảnh của 
[image: image125.wmf]2
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 qua 
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). Tia này tới 
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 như từ 
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 phát ra.
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+ Tia phản xạ LB từ 
[image: image129.wmf](
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 qua B và có đường kéo dài qua 
[image: image130.wmf]4
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 (ảnh của 
[image: image131.wmf]3
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 qua 
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). LB do đó nằm trên đường thẳng 
[image: image133.wmf]4
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- Cách vẽ tia AIJKLB như sau:

+ Xác định ảnh 
[image: image134.wmf]1
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 của A qua 
[image: image135.wmf](

)

1

M

; ảnh 
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+ Nối 
[image: image145.wmf]4
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 cắt 
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+ Nối 
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+ Nối 
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 cắt 
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+ Nối 
[image: image151.wmf]1
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 cắt 
[image: image152.wmf](
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+ Vẽ tia từ A qua I, J, K, L đến B.

(. GƯƠNG CẦU
4.8. Một chùm tia sáng hội tụ gặp gương cầu lõm sao cho điểm hội tụ ảo nằm trên trục chính, sau gương và cách gương 30cm. Biết bán kính của gương là R = 60cm. Xác định ảnh, vẽ ảnh.
Bài giải

- Ta có: 
[image: image153.wmf]30
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cm (vật ảo); 
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- Theo công thức gương cầu: 
[image: image155.wmf]111
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Vậy: Ảnh là ảnh thật, nằm trước gương, cách gương 15cm.

[image: image157.png]



4.9. Gương cầu lõm có 
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cm. Xác định vị trí của vật và ảnh.
Bài giải

Ta có: 
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- Trường hợp 1: 
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Mặt khác, từ công thức gương cầu: 
[image: image164.wmf]11
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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[image: image166.wmf]1
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(Trường hợp này ảnh qua gương là ảnh ảo).

- Trường hợp 2: 
[image: image169.wmf]2
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Ta có: 
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Mặt khác, từ công thức gương cầu: 
[image: image171.wmf]22
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Từ (3) và (4) suy ra: 
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[image: image173.wmf]2
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(Trường hợp này ảnh qua gương là ảnh thật).

Vậy:

+ Khi ảnh là ảnh ảo thì vật cách gương 5cm và ảnh ảo cách gương 10cm.

+ Khi ảnh là ảnh thật thì vật cách gương 15cm và ảnh thật cách gương 30cm.

4.10. Một gương cầu lõm có bán kính 
[image: image176.wmf]60
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 trên trục chính sao cho khoảng cách từ đỉnh O của gương đến 
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Bài giải

Ta có: 
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Vậy: Để ảnh thu được là ảnh thật thỏa điều kiện 
[image: image187.wmf]15
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cm thì vật S phải là vật ảo, đặt cách gương một khoảng nhỏ hơn 30cm.

4.11. Gương cầu lồi có bán kính 
[image: image188.wmf]60
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cm đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và cách gương 30cm. Xác định tính chất, vị trí, độ lớn, chiều của ảnh và vẽ ảnh.
Bài giải

Ta có:
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Vậy: Ảnh qua gương cầu lồi là ảnh ảo, nằm sau gương, cách gương 15cm, có độ lớn 2cm và cùng chiều với vật.

[image: image194.png]



4.12. Một người cao 1,70m đứng soi gương trước một gương cầu lồi tiêu cự 20cm. Đường kính mở của gương là 
[image: image195.wmf]10
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cm. Tính khoảng cách gần nhất để người đó nhìn thấy ảnh toàn thân. (Bỏ qua khoảng cách từ mắt đến đỉnh đầu).
Bài giải

- Để người đó nhìn thấy ảnh toàn thân thì người đó đứng trong thị trường của gương. Khoảng cách gần nhất để người đó nhìn thấy ảnh toàn thân ứng với vị trí đầu và chân người ấy nằm trên hai đường giới hạn của gương (hình vẽ).
[image: image484.png]


- Gọi 
[image: image196.wmf]M
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 là ảnh của mắt M. Các tam giác đồng dạng 
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 cho: 
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d

df

¢

=

-



[image: image201.wmf]()

12

Hdfd

Dff

-

Þ=-=-
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Vậy: Khoảng cách gần nhất để người đó nhìn thấy ảnh toàn thân là 
[image: image203.wmf]min
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4.13. Gương cầu lồi có bán kính 
[image: image204.wmf]60

R

=

cm. Vật thật AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính có ảnh cách vật 45cm. Xác định vị trí vật.
Bài giải

Ta có:
+ Tiêu cự gương cầu lồi: 
[image: image205.wmf]60
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+ Khoảng cách vật - ảnh: 
[image: image206.wmf]45
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+ Mặt khác: 
[image: image207.wmf]30
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* Trường hợp 1: 
[image: image208.wmf]4545
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+ Từ (2) và (3) ta được: 
[image: image209.wmf]2
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+ Giải phương trình trên: 
[image: image210.wmf]1
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+ Vì vật thật (
[image: image212.wmf]0
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) nên cả hai nghiệm trên đều bị loại.

* Trường hợp 2: 
[image: image213.wmf]4545
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+ Từ (2) và (4) ta được: 
[image: image214.wmf]2
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+ Giải phương trình trên: 
[image: image215.wmf]3
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[image: image216.wmf]4
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+ Vì vật thật (
[image: image217.wmf]0
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) nên ta chọn 
[image: image218.wmf]30
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Vậy: Vật AB đặt cách gương 30cm.

4.14. Vật AB đặt song song và cách màn một khoảng 
[image: image219.wmf]80
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a) Định vị trí của gương để ảnh của vật hiện trên màn. Biện luận về nghiệm theo L và f.

b) Tính độ phóng đại của ảnh.

Bài giải

a) Vị trí của gương
Ta có: 
+ Khoảng cách vật – màn: 
[image: image221.wmf]80
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+ Mặt khác: 
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* Trường hợp 1: 
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+ Từ (2) và (3) ta được: 
[image: image224.wmf]2
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+ Giải phương trình trên ta được: 
[image: image225.wmf]1
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+ Với 
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* Trường hợp 2: 
[image: image229.wmf]8080
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+ Từ (2) và (4) ta được: 
[image: image230.wmf]2
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+ Giải phương trình trên ta được: 
[image: image231.wmf]3
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+ Với 
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+ Với 
[image: image235.wmf]4
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Vậy: Để ảnh hiện lên trên màn thì gương phải đặt cách vật 40cm hoặc 120cm.

b) Độ phóng đại của ảnh

Ta có: 
[image: image237.wmf]df
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+ Với 
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Vậy: Độ phóng đại của ảnh là 
[image: image242.wmf]3
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 hoặc 
[image: image243.wmf]1

3

-

.

4.15. Môt đèn pha gồm một gương cầu lõm G có đường rìa hình tròn và một bóng đèn điện mà dây tóc coi như một nguồn sáng điểm S có thể dịch chuyển dễ dàng dọc theo trục chính của gương. Một màn ảnh E được đặt vuông góc với trục chính, cách gương 3m.
a) Đặt đèn sát mặt gương, rồi dịch chuyển nó ra xa dần, người ta nhận thấy có hai vị trí của nguồn sáng, cho trên màn một vết sáng tròn có bán kính bằng bán kính đường rìa của gương. Hai vị trí này cách nhau 5cm. Hãy giải thích hiện tượng này và tính tiêu cự của gương.
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b) Xác định những vị trí của nguồn sáng để:

- Ảnh của dây tóc đèn hiện rõ trên màn ảnh.

- Vết tròn sáng trên màn ảnh có bán kính gấp 3 lần bán kính đường rìa của gương.
Bài giải

a) Giải thích hiện tượng và tính tiêu cự gương cầu
- Vết sáng tròn có bán kính bằng bán kính đường rìa của gương khi (hình vẽ):

* Nguồn sáng S đặt tại tiêu điểm F của gương, khi đó chùm tia phản xạ là chùm song song.

* Nguồn sáng S đặt ngoài F, qua gương cho ảnh thật 
[image: image245.wmf]S

¢

 tại trung điểm của SH.
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- Ta có:

Ban đầu: 
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Lúc sau: 
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[image: image251.wmf]2
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cm và 
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cm (loại: gương cầu lõm).

Vậy: Tiêu cự của gương là 
[image: image253.wmf]25
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b) Các vị trí của nguồn sáng

- Ảnh của dây tóc đèn hiện rõ trên màn ảnh: Khi ảnh của dây tóc đèn hiện rõ trên màn ảnh thì:
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Vậy: Để ảnh của dây tóc đèn hiện rõ trên màn thì nguồn sáng phải cách gương là 27,3cm.

- Vết tròn sáng trên màn ảnh có bán kính gấp 3 lần bán kính đường rìa của gương.

* Trường hợp 
[image: image256.wmf]S
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 là ảnh ảo (chùm phản xạ là chùm phân kì): Hai tam giác đồng dạng 
[image: image257.wmf]SMN
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 và SIJ cho:


[image: image258.wmf]33

SHMN

SHSO

SOIJ

¢

¢¢

==Þ=

¢



[image: image259.wmf]300
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Vì 
[image: image260.wmf]S
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 là ảnh ảo nên 
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* Trường hợp 
[image: image264.wmf]S
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 là ảnh thật (chùm phản xạ là chùm hội tụ): Hai tam giác đồng dạng 
[image: image265.wmf]SMN

¢¢¢

 và 
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Vì 
[image: image269.wmf]S
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 là ảnh thật nên 
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[image: image272.png]



Vậy: Có hai vị trí đặt nguồn sáng để ảnh có bán kính gấp ba lần bán kính rìa gương:

- Vị trí 1 cách gương 21,4cm.

- Vị trí 2 cách gương 37,5cm.

4.16. Một gương cầu lõm có tiêu cự 
[image: image273.wmf]10
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cm. Điểm sáng S trên trục chính có ảnh 
[image: image274.wmf]S
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. Dời S dọc theo trục chính gần gương thêm đoạn 5cm thì ảnh dời 10cm và không thay đổi tính chất. Xác định vị trí ban đầu của vật.
Bài giải

Ta có: 
[image: image275.wmf]5
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+ Ban đầu: 
[image: image277.wmf]10
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+ Lúc sau: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Vậy: Vị trí ban đầu của vật là 
[image: image282.wmf]5
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4.17. Vật AB phẳng, nhỏ đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm có ảnh thu được trên màn lớn hơn vật 8 lần. Dời vật lại gần gương theo trục chính đoạn 1cm và dời màn thêm một đoạn thì thu được ảnh trên màn lớn hơn vật 10 lần. Tính tiêu cự của gương và định vị trí ban đầu của vật.
Bài giải

Ta có: 
[image: image284.wmf]df
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+ Ban đầu: 
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 (vật thật - ảnh thật) 
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+ Lúc sau: 
[image: image287.wmf]1
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 (vật thật - ảnh thật) 
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Theo đề: 
[image: image289.wmf]21
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Vậy: Tiêu cự của gương là 
[image: image291.wmf]40
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cm và vị trí ban đầu của vật là 
[image: image292.wmf]1
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4.18. Ảnh của một vật thật tạo bởi gương cầu lớn hơn vật 3 lần. Dời vật lại gần gương thêm một đoạn 8cm, ảnh có độ lớn bằng ảnh ban đầu. Tính bán kính của gương cầu.
Bài giải

Có hai trường hợp cho ảnh có độ lớn bằng vật: ảnh thật và ảnh ảo. Giả sử ban đầu là ảnh thật, lúc sau là ảnh ảo.
Ta có:
+ Ban đầu: 
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+ Lúc sau: 
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Theo đề: 
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Vậy: Bán kính của gương cầu là 
[image: image297.wmf]24

R

=

cm.

4.19. Một gương cầu lõm tạo ảnh thật 
[image: image298.wmf]11
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Bài giải

Từ công thức: 
[image: image301.wmf]f
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 ta thấy, khi dời vật 10cm độ lớn ảnh tăng gấp 5 lần nên d tăng, nghĩa là vật dời ra xa gương: 
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+ Ban đầu: 
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+ Lúc sau: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Vậy: Khoảng cách từ gương đến vị trí ban đầu của vật là 
[image: image309.wmf]1
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4.20. Một người đứng trước một gương cầu lồi nhìn thấy ảnh của mình trong gương, cùng chiều và bằng 1/5. Tiến thêm 0,5m lại gần gương thì ảnh bằng 1/4 người.
a) Tính bán kính gương cầu.

b) Vẽ ảnh cho trường hợp thứ hai.

Bài giải

a) Bán kính gương cầu
Ta có: 
[image: image310.wmf]1
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+ Ban đầu: 
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+ Lúc sau: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Vậy: Bán kính gương cầu là 
[image: image319.wmf]1
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b) Vẽ ảnh cho trường hợp thứ hai

Ta có: 
[image: image321.wmf]2

33.(50)150

df

=-=--=

cm; 
[image: image322.wmf]2

2

2

150.(50)

37,5

150(50)

df

d

df

-

¢

===-

---

cm; 
[image: image323.wmf]50

f

=-

cm.

[image: image324.png]



4.21. Vật phẳng, nhỏ 
[image: image325.wmf]10
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cm được đặt nằm dọc theo trục chính của một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. A gần gương hơn và cách gương 30cm.
a) Xác định ảnh. Vẽ ảnh.

b) Tịnh tiến vật 10cm theo phương vuông góc trục chính. Độ lớn của ảnh tăng hay giảm bao nhiêu lần?

c) Làm lại câu b nếu hướng dịch chuyển song song với trục chính và đi xa gương.

Bài giải

a) Xác định ảnh 
[image: image326.wmf]11

AB

: Vì AB nằm dọc theo trục chính của gương nên:
+ Vị trí điểm vật A: 
[image: image327.wmf]30
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cm, vị trí điểm ảnh 
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+ Vị trí điểm vật B: 
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+ Độ dài ảnh 
[image: image333.wmf]11
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+ Vì 
[image: image335.wmf]11
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 nên ảnh 
[image: image336.wmf]11
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 là ảnh thật, 
[image: image337.wmf]1

B

 ở gần gương hơn.
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Vậy: Ảnh 
[image: image339.wmf]11

AB

 là ảnh thật, nằm dọc theo trục chính, có độ dài 20cm và 
[image: image340.wmf]1

B

 ở gần gương hơn.

b) Độ lớn của ảnh tăng hay giảm khi tịnh tiến vật theo phương vuông góc với trục chính?

Khi tịnh tiến vật theo phương vuông góc với trục chính thì khoảng cách giữa các điểm vật đến gương không đổi nên khoảng cách giữa các điểm ảnh đến gương cũng không đổi, do đó độ lớn của ảnh cũng không đổi so với câu a.

c) Độ lớn của ảnh tăng hay giảm khi tịnh tiến vật theo phương song song với trục chính.

- Khi tịnh tiến vật ra xa gương 10cm nữa thì: 
[image: image341.wmf]301040
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- Vị trí các điểm ảnh tương ứng: 
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- Độ dài ảnh 
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- Vì 
[image: image347.wmf]11
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 nên độ lớn của ảnh giảm và giảm 
[image: image348.wmf]20
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lần.
4.22. Trong các hình vẽ sau, xy là trục chính của gương cầu, A là điểm sáng thật, 
[image: image349.wmf]A

¢

 là ảnh của A tạo bởi gương cầu. Với mỗi trường hợp, hãy xác định:
a) Bản chất của ảnh (thật, ảo).

b) Loại gương.

c) Tâm gương, đỉnh gương, tiêu điểm chính bằng phép vẽ.

[image: image350.png]oA
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Bài giải

- Hình (1):
a) Bản chất của ảnh: Vì điểm ảnh 
[image: image351.wmf]A

¢

 và điểm vật A nằm khác phía so với trục chính xy nên 
[image: image352.wmf]A

¢

 và A cùng tính chất: A thật nên 
[image: image353.wmf]A

¢

 cũng thật.

b) Loại gương: Vì điểm vật thật A qua gương cho điểm ảnh thật 
[image: image354.wmf]A

¢

 nên đây là gương cầu lõm.

[image: image485.png]


c) Xác định tâm gương (C), đỉnh gương (O), tiêu điểm chính (F):

- Dựa vào đặc điểm đường đi của các tia tới đặc biệt:

Tia tới qua tâm gương (C), cho tia phản xạ quay ngược lại nên A, C và 
[image: image355.wmf]A

¢

 thẳng hàng.

Tia tới qua đỉnh gương (O) cho tia phản xạ đối xứng với tia tới nên AO và 
[image: image356.wmf]OA

¢

 đối xứng nhau qua trục chính xy.

Tiêu điểm (F) là trung điểm của (O) và (C).

- Từ đó, cách vẽ để xác định tâm gương (C), đỉnh gương (O), tiêu điểm chính (F) như sau: 
Nối 
[image: image357.wmf]AA

¢

 cắt xy tại C: C là tâm gương.
Lấy 
[image: image358.wmf]A

¢¢

 đối xứng với 
[image: image359.wmf]A

¢

 qua xy, nối 
[image: image360.wmf]AA

¢¢

 cắt xy tại O: O là đỉnh gương.

Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.

- Hình (2):
[image: image486.png]


a) Bản chất của ảnh: Vì điểm ảnh 
[image: image361.wmf]A

¢

 và điểm vật A nằm cùng phía so với trục chính xy nên 
[image: image362.wmf]A

¢

 và A khác tính chất: A thật nên 
[image: image363.wmf]A

¢

 ảo.
b) Loại gương: Vì điểm ảnh 
[image: image364.wmf]A

¢

ở gần trục chính xy hơn điểm vật A nên đây là gương cầu lồi.

c) Xác định tâm gương (C), đỉnh gương (O), tiêu điểm chính (F): Tương tự như trên, ta làm như sau: 
Nối 
[image: image365.wmf]AA

¢

 cắt xy tại C: C là tâm gương.

Lấy 
[image: image366.wmf]A

¢¢

 đối xứng với 
[image: image367.wmf]A

¢

 qua xy, nối 
[image: image368.wmf]AA

¢¢

 cắt xy tại O: O là đỉnh gương.

Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.

4.23. Trong các hình vẽ sau, xy là trục chính của gương cầu, O là đỉnh gương, A là điểm sáng thật, 
[image: image369.wmf]A

¢

 là ảnh ảo của A tạo bởi gương. Với mỗi trường hợp, hãy xác định:
a) bản chất của ảnh (thật, ảo).

b) loại gương.

c) tâm gương và tiêu điểm chính bằng phép vẽ.
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Bài giải

- Hình (1):
a) Bản chất của ảnh: Vì điểm ảnh 
[image: image371.wmf]A

¢

 nằm sau gương nên 
[image: image372.wmf]A

¢

 là ảnh ảo.

b) Loại gương: Vì điểm ảnh ảo 
[image: image373.wmf]A

¢

 ở gần gương hơn điểm vật A nên đây là gương cầu lồi.

[image: image487.png]


c) Tâm gương (C) và tiêu điểm chính (F).

- Dựa vào các đặc điểm sau:

Tia tới chứa điểm vật, tia phản xạ (hoặc đường kéo dài) chứa điểm ảnh.

Tia tới và tia phản xạ luôn đối xứng qua bán kính gương.

- Từ đó, ta có cách vẽ như sau:

Vẽ tia tới AI bất kì (từ A), tia phản xạ IP sẽ có đường kéo dài qua 
[image: image374.wmf]A

¢

. Phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ sẽ cắt trục chính xy tại C: C là tâm gương.

Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.

- Hình (2):
[image: image488.png]


a) Bản chất của ảnh: Vì điểm ảnh 
[image: image375.wmf]A

¢

 trước gương nên 
[image: image376.wmf]A

¢

 là ảnh thật.

b) Loại gương: Vì điểm vật thật A cho điểm ảnh thật 
[image: image377.wmf]A

¢

 nên đây là gương cầu lõm. 
c) Tâm gương (C) và tiêu điểm chính (F): Tương tự, ta có cách vẽ như sau:

+ Vẽ tia tới AI bất kì (từ A), tia phản xạ IP sẽ qua 
[image: image378.wmf]A

¢

. Phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ sẽ cắt trục chính xy tại C: C là tâm gương.

+ Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.
4.24. Trong các hình vẽ sau, xy là trục chính của gương cầu, SI là tia tới, IR là tia phản xạ tương ứng. Với mỗi trường hợp, hãy xác định tâm gương và tiêu điểm chính bằng phép vẽ.
[image: image379.png]Hinh (1)
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Bài giải

- Hình (1):
+ Dựa vào các đặc điểm sau:

( Tia tới và tia phản xạ luôn đối xứng nhau qua bán kính tương ứng của gương cầu: SI và IR đối xứng qua IC (C là tâm gương).

[image: image489.png]


( Tiêu điểm chính F là trung điểm của đỉnh gương O và tâm gương C. 
+ Cách vẽ như sau:

( Vẽ đường phân giác góc SIR cắt xy tại C: C là tâm gương.

( Từ I hạ đường thẳng vuông góc với xy, cắt xy tại O: O đỉnh gương.

(Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.
[image: image490.png]


- Hình (2): Tương tự, ta có cách vẽ như sau:

( Vẽ đường phân giác góc SIR kéo dài cắt xy tại C: C là tâm gương.

( Từ I hạ đường thẳng vuông góc với xy, cắt xy tại O: O là đỉnh gương.

( Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.

[image: image491.png]


4.25. Trong hình vẽ, (1) là đường đi trọn vẹn của một tia sáng tới phản xạ trên gương cầu lồi; (2) là tia tới của một tia sáng khác. Hãy vẽ tia phản xạ của (2).
Bài giải

[image: image492.png]


- Dựa vào đặc điểm: tia phản xạ và tia tới luôn đối xứng nhau qua bán kính gương tương ứng nghĩa là đường phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ luôn qua tâm gương C.
- Cách vẽ như sau:

+ Với tia (1): Vẽ phân giác của góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ, phân giác này cắt trục chính xy tại tâm gương C.

+ Với tia (2): Nối CJ kéo dài, đường kéo dài chính là phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Vẽ tia JP sao cho góc SJP nhận đường kéo dài của CJ là phân giác. JP là tia phản xạ cần vẽ.
4.26. Trong các hình vẽ sau đây: AB là vật thật, 
[image: image380.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB tạo bởi gương cầu. (
[image: image381.wmf]AB

¢¢

 song song với AB). Với mỗi trường hợp, hãy xác định:
a) bản chất của ảnh (thật, ảo).

b) loại gương.

c) đỉnh gương, tiêu điểm chính (bằng phép vẽ).

[image: image382.png]B
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Bài giải

- Hình (1):
a) Bản chất của ảnh: Vì ảnh và vật cùng chiều nên khác tính chất: vật thật nên ảnh ảo.

b) Loại gương: Ảnh ảo 
[image: image383.wmf]AB

¢¢

 lớn hơn vật AB nên đây là gương cầu lõm.

c) Xác định đỉnh gương, tiêu điểm chính

- Dựa vào các đặc điểm sau:

Tia tới qua tâm gương cho tia phản xạ quay ngược trở lại: điểm vật, điểm ảnh và tâm gương nằm trên một đường thẳng.

[image: image493.png]


Tia tới qua đỉnh gương O sẽ cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính.

Vật và ảnh song song nhau nên trục chính xy vuông góc với vật và ảnh.

- Từ đó ta có cách vẽ sau:

Kéo dài 
[image: image384.wmf]AA

¢

 và 
[image: image385.wmf]BB

¢

 cắt nhau tại C: C là tâm gương.

Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với AB và 
[image: image386.wmf]AB

¢¢

, đường thẳng đó là trục chính xy của gương.

Lấy 
[image: image387.wmf]A

¢¢

 đối xứng với A qua xy, nối 
[image: image388.wmf]AA

¢¢¢

 cắt xy tại O: O là đỉnh gương.

+ Lấy F là trung điểm OC: F là tiêu điểm chính.

[image: image494.png]


- Hình (2):
a) Bản chất của ảnh: Vì ảnh và vật cùng chiều nên khác tính chất: vật thật nên ảnh ảo.

b) Loại gương: Ảnh ảo 
[image: image389.wmf]AB

¢¢

 nhỏ hơn vật AB nên đây là gương cầu lồi.

c) Xác định đỉnh gương, tiêu điểm chính: Tương tự như trên, ta xác định được đỉnh O, tiêu điểm chính F.

[image: image495.png]


- Hình (3):
a) Bản chất của ảnh: Vì ảnh và vật cùng chiều nên cùng tính chất: vật thật nên ảnh thật. 
b) Loại gương: Vật thật AB qua gương cho ảnh thật 
[image: image390.wmf]AB

¢¢

 nên đây là gương cầu lõm.

[image: image496.png]


c) Xác định đỉnh gương, tiêu điểm chính: Tương tự như trên, ta xác định được đỉnh O, tiêu điểm chính F.
4.27. Trong hình vẽ, A và B là hai điểm sáng thật; 
[image: image391.wmf]A

¢

 và 
[image: image392.wmf]B

¢

 là các điểm ảnh của A và B tạo bởi một gương cầu. Bằng phép vẽ hãy xác định đỉnh gương và tiêu điểm chính. Nêu cách vẽ. 
Bài giải

- Dựa vào các đặc điểm sau:
Tia tới qua tâm gương cho tia phản xạ quay ngược lại: A, 
[image: image393.wmf]A

¢

 và C thẳng hàng:  B, 
[image: image394.wmf]B

¢

 và C thẳng hàng.

Tia tới chứa vật, tia phản xạ chứa ảnh: Tia tới qua AB thì tia phản xạ tương ứng sẽ qua 
[image: image395.wmf]AB

¢¢

.

Tia tới song song với trục phụ sẽ cho tia phản xạ qua tiêu điểm phụ tương ứng.

- Cách vẽ như sau:

Nối 
[image: image396.wmf]AA

¢

, 
[image: image397.wmf]BB

¢

 cắt nhau tại C: C là tâm gương.

Nối AB và 
[image: image398.wmf]AB

¢¢

 kéo dài cắt nhau tại I: I là một điểm trên gương cầu.

Dựng trục phụ tương ứng với tia tới AB, giao điểm 
[image: image399.wmf]1

F

 của trục phụ và tia phản xạ 
[image: image400.wmf]AB

¢¢

 là tiêu điểm phụ tương ứng.

Dựng trục phụ tương ứng với tia 
[image: image401.wmf]AB

¢¢

, giao điểm 
[image: image402.wmf]2

F

 của trục phụ và tia phản xạ AB là tiêu điểm phụ tương ứng (dựa vào nguyên lí thuận nghịch về chiều truyền của ánh sáng).


[image: image403.wmf]12

,

F F

 thuộc tiêu diện của gương cầu nên vuông góc với trục chính. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với 
[image: image404.wmf]12

FF

 cắt 
[image: image405.wmf]12

FF

 tại F (tiêu điểm chính). Đường thẳng kẻ từ C chính là trục chính xy.

Từ I kẻ đường thẳng vuông góc với xy cắt xy tại O: O là đỉnh gương.

[image: image406.png]



4.28. Dựng ảnh của vật AB trong mỗi trường hợp cho trong mỗi hình vẽ sau đây.
[image: image407.png]Hinh 3
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Bài giải

- Hình (1):
+ Vì AB nằm trên trục chính nên 
[image: image408.wmf]AB

¢¢

 cũng nằm trên trục chính.

[image: image498.png]9



+ Vẽ ảnh 
[image: image409.wmf]A

¢

 của A, ảnh 
[image: image410.wmf]B

¢

 của B bằng cách vẽ các tia tới và tia phản xạ tương ứng, 
[image: image411.wmf]AB

¢¢

 là ảnh cần vẽ.
- Hình (2): Các dựng như sau:

+ Dùng hai trong bốn tia đặc biệt để vẽ ảnh 
[image: image412.wmf],

A B

¢¢

 của các điểm A và B. 
+ Nối 
[image: image413.wmf]AB
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 ta được ảnh cần vẽ.

- Hình (3): Tương tự, bạn đọc tự vẽ.
4.29. Hãy xác định vật AB có ảnh 
[image: image414.wmf]AB
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 cho trong mỗi hình vẽ sau:
[image: image415.png]



Bài giải

Sử dụng nguyên lí thuận nghịch về chiều truyền của ánh sáng, coi các tia sáng xuất phát từ 
[image: image416.wmf]AB
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, xác định “ảnh” AB của “vật” 
[image: image417.wmf]AB
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:
- Hình (1):
+ Xác định “ảnh” A của 
[image: image418.wmf]A

¢

, “ảnh” B của 
[image: image419.wmf]B

¢

.

+ Nối AB ta được vật AB cần xác định.

(Chú ý: 
[image: image420.wmf]AB
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 nằm trên trục chính nên AB cũng nằm trên trục chính).
[image: image421.png]



- Hình (2): Tương tự, bạn đọc tự vẽ hình.
4.30. Một gương cầu lõm có bán kính 
[image: image422.wmf]40
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cm. Vật phẳng, nhỏ AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh 
[image: image423.wmf]AB
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 bằng 5 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật:
a) bằng phép tính.

b) bằng phép vẽ.
Bài giải

Ta có: 
[image: image424.wmf]40
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cm (gương cầu lõm); 
[image: image425.wmf]5

k

=

.
a) Xác định vị trí của vật bằng phép tính

- Trường hợp 1: Ảnh thật: 
[image: image426.wmf]11
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cm.

- Trường hợp 2: Ảnh ảo: 
[image: image428.wmf]21
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[image: image429.wmf]1
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Vậy: Vị trí của vật có thể là 24cm hoặc 16cm.

b) Xác định vị trí của vật bằng phép vẽ.

- Trường hợp 1: Ảnh thật: Lúc đó:

+ Ảnh và vật ngược chiều nhau.

+ Vật nằm ngoài tiêu điểm chính F.

+ A và 
[image: image430.wmf]A
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 nằm trên trục chính; B và 
[image: image431.wmf]B
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 nằm trên đường thẳng qua tâm gương C.

+ 
[image: image432.wmf]5
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Trên hình vẽ (chỉ xét độ lớn), ta có: 
[image: image433.wmf]11
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+ Hai tam giác đồng dạng ABC và 
[image: image435.wmf]ABC
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 cho:
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+ Với 
[image: image437.wmf]11
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[image: image441.wmf]1
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cm (nhận) và 
[image: image442.wmf]1
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- Trường hợp 2: Ảnh ảo: Tương tự, bạn đọc tự giải.
[image: image499.png]


4.31. Trên hình MN là trục chính của một gương cầu. S là một điểm sáng và 
[image: image443.wmf]S

¢

 là ảnh của nó qua gương.
a) Xác định loại gương (lồi, lõm) và các vị trí của đỉnh, tâm và tiêu điểm chính của gương bằng phép vẽ hình học.
b) Ảnh 
[image: image444.wmf]S
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 sẽ di chuyển như thế nào nếu:

- Giữ gương cầu cố định, dịch chuyển S ra xa dần gương dọc theo một đường thẳng song song với MN.

- Giữ gương cầu cố định, dịch chuyển S lại gần gương theo một đường thẳng bất kì.

- Giữ S cố định, dịch gương cầu ra xa dần S, sao cho MN luôn luôn là trục chính của nó.
Bài giải

a) Loại gương và các vị trí của đỉnh, tâm và tiêu điểm chính của gương
- Loại gương: Vì điểm ảnh 
[image: image445.wmf]S

¢

 và điểm vật S nằm hai bên trục chính MN (cùng tính chất: vật thật - ảnh thật) nên đây là gương cầu lõm.

- Để xác định vị trí của đỉnh, tâm và tiêu điểm chính của gương ta làm như sau:

+ Nối 
[image: image446.wmf]SS

¢

 cắt MN tại C: C là tâm gương.

+ Lấy 
[image: image447.wmf]S
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 đối xứng với 
[image: image448.wmf]S

¢

 qua MN, nối 
[image: image449.wmf]SS
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 cắt MN tại O: O là đỉnh gương.

+ Lấy trung điểm F của OC: F là tiêu điểm chính.

[image: image450.png]



b) Sự di chuyển của ảnh 
[image: image451.wmf]S

¢


- Trường hợp 1: Giữ gương cầu cố định, dịch chuyển S ra xa dần gương dọc theo một đường thẳng song song với MN

+ Khi S dịch chuyển ra xa dọc theo đường thẳng song song với MN thì tia tới SI luôn có phương không đổi nên tia phản xạ IR luôn qua tiêu điểm chính F: ảnh 
[image: image452.wmf]S

¢

 luôn nằm trên tia IF.
+ Khi S dịch chuyển ra xa, ảnh 
[image: image453.wmf]S
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 sẽ dịch chuyển lại gần gương. Khi S ở rất xa thì 
[image: image454.wmf]S

¢

 sẽ tiến đến tiêu điểm F.
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- Trường hợp 2: Giữ gương cố định, dịch chuyển S lại gần gương theo một đường thẳng bất kì.
+ Khi S dịch chuyển lại gần gương theo đường thẳng SI bất kì thì ảnh 
[image: image456.wmf]S

¢

 dịch chuyển trên đường IR tương ứng: SI cố định thì IR cũng cố định.

+ Khi S dịch chuyển từ xa về tiêu diện của gương thì ảnh 
[image: image457.wmf]S

¢

 là ảnh thật và dịch chuyển ra xa gương.

+ Khi S dịch chuyển từ tiêu diện gương về gần gương thì ảnh 
[image: image458.wmf]S

¢

 là ảnh ảo từ xa tiến lại gần gương.

- Trường hợp 3: Giữ S cố định, dịch gương cầu ra xa dần S, sao cho MN luôn luôn là trục chính của nó.
Chọn hệ tọa độ Đề-các Pxy (hình vẽ). Ta có: 
[image: image459.wmf]1
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[image: image460.wmf];
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(1)

Mặt khác, theo công thức gương cầu:



[image: image461.wmf]111
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(2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
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(3)

+ Khi 
[image: image465.wmf]0
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 thì 
[image: image466.wmf]y
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: Khi đưa gương cầu ra xa S sao cho MN vẫn là trục chính thì ảnh 
[image: image467.wmf]S

¢

 chạy trên đường cong 
[image: image468.wmf]hx
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 lại gần trục chính của gương; khi gương ở khá xa thì ảnh 
[image: image469.wmf]S
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 sẽ chạy trên trục chính của gương.
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